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   I. Mục đích của đề kiểm tra: 
Kiểm tra kiến thức của học sinh về tác phẩm “ Lão Hạc”, các từ trường từ vựng, câu ghép, kỹ năng viết một đoạn văn, bài văn thuyết minh hay.
II. Hình thức đề kiểm tra.

1. Thời gian: 90
2. Hình thức: Tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan

III. Thiết lập ma trận đề kiểm tra (bảng mô tả tiêu chí của đề kiểm tra) .

	
     Mức độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1.

Văn học:

- văn bản tự sự giai đoạn 30-45
	Nhớ tác giả  Nam Cao tác phẩm “Lão Hạc”  
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	Số câu: 1 ý a
Số điểm: 1,0
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu: 1
ý a

Số điểm: 1=10%

	2. Tiếng việt

- Các từ trường từ vựng, câu ghép.

	
	
	hiểu được trường từ vựng
	
	
	Hiểu được câu ghép,

viết đoạn văn có câu ghép 
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	
	
	sốcâu:1
ý b

số điểm:1,0
	
	
	Số câu:1
Số điểm:3,0
	
	
	Số câu:1 ý b câu 1
Số điểm: 4=40%

	3. Tập làm văn

Thuyết minh   
	
	
	
	
	
	
	
	Viết bài văn thuyết minh về phích nước
	

	Số câu

Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm:5

	Số câu:1
Số điểm: 5=50%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỷ lệ:
	Số câu: 1
ý a

Số đếm: 1,0
	
	Số câu: 1 ý b
Số đếm: 1,0
	
	
	số câu:1
số điểm:3,0
	
	Số câu: 1 

Số điểm:5,0
	Số câu:3 Số điểm: 10=100%
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Câu 1  ( 2 điểm)

Cho đoạn văn sau:


“ Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc…”

a. Đoạn văn trên trích từ tác phẩm nào, tác giả là ai?

b.Những từ ngữ nào trong đoạn văn cùng trường từ vựng chỉ hoạt động ?

Câu 2(3điểm)


Viết một đoạn văn  từ 9-12 câu về tác dụng của việc lập dàn ý trước khi viết bài tập làm văn trong đó có sử dụng  hai kiểu câu ghép.

Câu 3: ( 5 điểm)

Thuyết minh về cái phích nước.
H​íng dÉn chÊm kiÓm tra häc k× I

N¨m häc 2011 - 2012

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8
Câu 1( 2 điểm)

a. Đoạn văn trích trong tác phẩm Lão Hạc của Nam Cao ( 1 điểm)

b. Các từ trong trường từ vựng chỉ hoạt động: co rúm, xô lại, ép, ngoẹo, mếu, khóc ( 1 điểm).

Câu 2: ( 3 điểm)

· Yêu cầu chung cần đạt: HS phải viết đúng yêu cầu đoạn văn,đủ số câu quy định.văn viết trôi chảy, không mắc lỗi chính tả.

- Làm rõ được tác dụng của việc lập dàn ý trước khi viết bài văn, có sử dụng hai kiểu câu ghép.

· Lưu ý: nếu học sinh viết 2 đoạn chấm điểm đoạn 1.Viết thiếu  hoặc thừa từ 1- 2 câu trừ 0,5 điểm. Không có hoặc không xác định câu ghép trừ 1 điểm.
Câu 3( 5 điểm )

· Yêu cầu chung cần đạt: HS phải viết đúng yêu cầu của bài văn thuyết minh.

· Yêu cầu về hình thức: 

· Đúng bài văn thuyết minh, có đủ bố cục 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài, văn viết trôi chảy.

· Yêu cầu về nội dung:

 Bài viết cần đạt được các ý cơ bản sau:

1. Mở bài: giới thiệu đối tượng thuyết minh: phích là một đồ dùng quen thuộc...

2. Thân bài:

+ Cấu tạo:

- vỏ phích: chất liệu: sắt, nhựa.

     

màu sắc: trắng, xanh, đỏ.., trang trí



hình dáng: hình trụ....

- ruột phích: nguyên liệu: thuỷ tinh

                   cấu tạo: 2 lớp thuỷ tinh có lớp chân không ở giữa, phía trong tráng bạc để giữ nhiệt, miệng phích nhỏ làm khả năng truyền nhiệt .... Ruột phích gữi nhiệt khoảng 6 tiếng đồng hồ nước từ 100độ còn nóng 70 độ...

+ Công dụng: chứa nước sôi để pha trà, sữa, cà phê, pha nước rửa mặt, chân tay.Vỏ phích tạo vẻ đẹp bảo quản ruột phích..

+ Cách bảo quản và sử dụng: để nơi cao ráo tránh xa tầm tay trẻ em không dùng để chứa nước lạnh.

3. Kết bài: Vai trò của phích nước trong cuộc sống gia đình.

Biểu điểm:

Điểm 5: Đảm bảo các yêu  cầu trên.

Điểm: 3-4: Đảm bảo phần lớn các yêu cầu trên, mắc một số lỗi câu chữ.

Điểm: 1-2: Thiếu nhiều ý, hành văn lủng củng, mắc nhiều lỗi câu chữ.

Điểm 0: Lạc đề.

·  Lưu ý: Trên đây là những gợi ý chính. Khi chấm bài giám khảo căn cứ vào thực tế bài viết để vận dụng cho điểm linh hoạt.

---------------------- Hết -----------------------
.

